Các bài tập tổng hợp

Bài 1: Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý hồ sơ cho các Khoa/Viện (được gọi ngắn gọn là Khoa) trong một trường Đại học. Mỗi Khoa gồm các thông tin: mã khoa, tên khoa, địa chỉ, số điện thoại. Mỗi Khoa có thể có nhiều địa chỉ và nhiều số điện thoại, nhưng ở mỗi địa chỉ của Khoa thì chỉ có một số điện thoại. Hệ thống này dự định phục vụ cho các yêu cầu quản lý hồ sơ của các Giáo vụ và Ban chủ nhiệm Khoa. Hồ sơ gồm hai loại là hồ sơ đến (là hồ sơ Khoa nhận từ bên ngoài Khoa, như từ trên Trường gửi xuống, hoặc từ Khoa khác chuyển sang) và hồ sơ đi (hồ sơ Khoa gửi cho bên ngoài). Mỗi hồ sơ gồm các thông tin: mã hồ sơ, loại hồ sơ, ngày tạo (là ngày ghi trên hồ sơ), ngày nhận (với hồ sơ đến)/ngày chuyển (với hồ sơ đi), nguồn gửi (với hồ sơ đến)/đích gửi (với hồ sơ đi), chủ đề (hồ sơ về việc gì), nội dung. Mỗi hồ sơ được nhận từ một nguồn, nhưng có thể được gửi đến nhiều đích khác nhau. Ngoài ra, mỗi hồ sơ chỉ có một mã hồ sơ, thuộc một loại, và chỉ có một chủ đề. Mỗi hồ sơ sẽ được lưu trong một tủ hồ sơ, và khi lưu trữ thì cần ghi rõ ngày lưu trữ và vị trí lưu trữ trong tủ (ngăn số mấy). Mỗi tủ hồ sơ gồm các thông tin: mã tủ, tên tủ (ví dụ để ghi loại hồ sơ lưu), số ngăn, ngày sản xuất. Yêu cầu: Hồ sơ lưu trong tủ có thể bị chuyển chỗ khi có nhu cầu (chuyển sang ngăn khác trong cùng tủ hoặc chuyển sang tủ khác). Hệ thống cần lưu trữ thông tin về lịch sử lưu trữ của từng hồ sơ. Đối với các hồ sơ đi, Giáo vụ khoa sẽ có trách nhiệm tạo hồ sơ, rồi nó sẽ được chuyển đến Ban chủ nhiệm Khoa xem xét và ký duyệt. Sau đó hồ sơ mới sẵn sàng để chuyển đi. Yêu cầu:
1. Vẽ mô hình phân cấp chức năng của hệ thống
2. Vẽ biểu đồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh (mức 0) và mức đỉnh (mức 1) của hệ thống. Nên đưa thêm các giải thích về các thành phần trong các sơ đồ.
3. Vẽ mô hình thực thể liên kết, từ đó xác định các quan hệ mô tả các đơn vị thông tin của hệ thống
4. Chuẩn hóa 2 quan hệ Khoa và Hồ sơ từ các quan hệ ở câu 3 trên về dạng chuẩn 3 nếu cần. Yêu cầu nêu rõ:
a. Các phụ thuộc hàm cho các thuộc tính (bổ sung thêm các giả thiết hợp lý về các quy tắc nghiệp vụ mới nếu cần). Yêu cầu các phụ thuộc hàm cho một quan hệ phải chứa đủ các thuộc tính của quan hệ đó.
b. Tất cả các khóa của từng quan hệ.
c. Tất cả các vi phạm dạng chuẩn 3. 
d. Danh sách các quan hệ có được sau khi chuẩn hóa.

Bài 2: Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý cho một cửa hàng kinh doanh xăng dầu. Hệ thống sẽ phục vụ cho các Nhân viên bơm và bán xăng dầu (gọi tắt là Nhân viên) và Nhà quản lý cửa hàng (gọi tắt là Nhà quản lý). Nhà quản lý có nhiệm vụ thu mua xăng dầu, nhập vào bồn chứa. Thông tin về nhiên liệu xăng/dầu nhập về gồm: mã nhiên liệu, loại (xăng hoặc dầu), chủng loại (A92,A95, diesel, dầu hỏa,v.v), ngày nhập, giá nhập, số lượng (lít), nguồn nhập (tên cơ sở bán xăng dầu cho cửa hàng). Mỗi chủng loại nhiên liệu có một mã nhiên liệu và thuộc về một loại nhiên liệu, nhưng có thể được nhập về nhiều đợt khác nhau, và giá nhập cũng như nguồn nhập phụ thuộc vào từng đợt. Bồn chứa gồm các thông tin: mã bồn, tổng dung tích (lít), loại nhiên liệu, chủng loại, dung tích cuối ngày (dung tích còn lại sau mỗi ngày bán), dung tích hiện tại (số lượng xăng/dầu đang còn trong bồn theo chỉ số đồng hồ đo trực tiếp). Nhân viên có nhiệm vụ tiếp nhận yêu cầu mua của khách hàng gồm: loại nhiên liệu, số lượng (theo số tiền hoặc theo dung tích). Nhân viên cần báo trước cho khách hàng nếu yêu cầu của họ vượt quá dung tích còn lại. Sau đó Nhân viên sẽ bơm xăng/dầu cho khách hàng rồi nhận tiền thanh toán. Thông tin về giao dịch với từng khách hàng sẽ được lưu lại gồm: thời gian (ngày, giờ), nhân viên, loại nhiên liệu, chủng loại, dung tích bơm, giá bán. Giá bán mỗi chủng loại xăng/dầu do cửa hàng quy định áp dụng cho một khoảng thời gian. Thông tin về Nhân viên gồm: mã nhân viên, họ tên, giới tính, ngày sinh, mã hợp đồng, ngày ký hợp đồng, thời hạn, mức lương, ngày làm việc, dung tích đã bán (tổng số xăng/dầu đã bán cho từng ngày làm). Cứ hết thời hạn hợp đồng (6 tháng hoặc 1 năm) thì Nhân viên sẽ lại ký lại hợp đồng lao động mới. Yêu cầu:
1. Vẽ mô hình phân cấp chức năng của hệ thống
2. Vẽ biểu đồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh (mức 0) và mức đỉnh (mức 1) của hệ thống. Nên đưa thêm các giải thích về các thành phần trong các sơ đồ.
3. Vẽ mô hình thực thể liên kết và mô hình quan hệ mô tả các đơn vị thông tin của hệ thống
4. Chuẩn hóa 2 quan hệ Nhiên liệu và Nhân viên từ các quan hệ ở câu 3 trên về dạng chuẩn 3 nếu cần. Yêu cầu nêu rõ:
a. Các phụ thuộc hàm cho các thuộc tính (bổ sung thêm các giả thiết hợp lý về các quy tắc nghiệp vụ mới nếu cần). Yêu cầu các phụ thuộc hàm cho một quan hệ phải chứa đủ các thuộc tính của quan hệ đó.
b. Tất cả các khóa của từng quan hệ.
c. Tất cả các vi phạm dạng chuẩn 3. 
d. Danh sách các quan hệ có được sau khi chuẩn hóa.

Bài 3: Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý chuyến bay, gồm các thông tin như sau. Thông tin về một tuyến bay gồm: mã tuyến bay, nơi đi, nơi đến, số giờ bay. Mỗi tuyến bay có nhiều chuyến bay mà bao gồm các thông tin: mã chuyến bay, loại máy bay, ngày khởi hành, giờ khởi hành, các phi công lái, các hành khách đi trên chuyến bay. Thông tin về khách hàng gồm mã số, họ tên, ngày sinh, giới tính, ngày mua vé, số hiệu vé, giá vé. Một hành khách có thể đi trên nhiều chuyến bay khác nhau. Mỗi phi công có thể lái nhiều chuyến bay. Mỗi tổ lái sẽ có một phi công làm cơ trưởng. Hệ thống này sẽ phục vụ cho các hành khách, các phi công và các nhà quản lý sân bay. Các hành khách có thể đặt mua vé, và tra thông tin về chuyến bay của mình. Các phi công cũng có thể tra thông tin về chuyến bay mình sẽ điều khiển. Còn các nhà quản lý, có nhiệm vụ chính là cập nhật các thông tin hệ thống, từ các thông tin về các tuyến bay, chuyến bay, các phi công và các hành khách tham gia. Đồng thời, các nhà quản lý cũng có thể đưa ra các báo cáo về các thông tin này. Yêu cầu:
1. Vẽ mô hình phân cấp chức năng của hệ thống
2. Vẽ biểu đồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh (mức 0) và mức đỉnh (mức 1) của hệ thống. Nên đưa thêm các giải thích về các thành phần trong các sơ đồ.
3. Vẽ mô hình thực thể liên kết và mô hình quan hệ mô tả các đơn vị thông tin của hệ thống
4. Bổ sung các giả thiết hợp lý về các quy tắc nghiệp vụ để tạo ra các phụ thuộc hàm cho các thuộc tính trong ít nhất 2 quan hệ từ các quan hệ ở câu 3 trên, sao cho các quan hệ này vi phạm dạng chuẩn 3. Từ đó tiến hành chuẩn hóa các quan hệ này về dạng chuẩn 3. Yêu cầu nêu rõ:
a. Tất cả các khóa của từng quan hệ
b. Tất cả các vi phạm dạng chuẩn 3 
c. Danh sách các quan hệ có được sau khi chuẩn hóa


